
Mã SV Họ lót Tên Mã lớp
BAACIU20059 Quan Trương Hải Vân BAACC20IU41
BABAIU20091 Phan Vĩnh Nghi BABA20IU31
BABAIU20286 Hồ Lê Minh Quyền BABA20IU41
BABAIU20306 Nguyễn Ngọc Thanh Mai BABA20IU31
BABAIU20428 Lê Hồ Hồng Tâm BABA20IU31
BABAIU20543 Lâm Tuấn Đôn BABA20IU41
BABAIU20549 Trương Linh Hân BABA20IU41
BABAIU20553 Trần Hoàng Hiệp BABA20IU31
BABAIU20555 Lê Nguyễn Trường Huy BABA20IU41
BABAIU20594 Đặng Trần Minh Quân BABA20IU41
BABAWE20202 Doãn Mạnh Cường BABA20IU41
BAFNIU20020 Nguyễn Thị Quỳnh Như BAFN20IU31
BAFNIU20174 Nguyễn Thành Lâm BAFN20IU31
BAFNIU20176 Nguyễn Thị Thu Hiền BAFN20IU41
BAFNIU20232 Bùi Anh Quân BAFN20IU41
BAFNIU20273 Nguyễn Dương Thùy Duyên BAFN20IU41
BAFNIU20296 Đào Nhật Hưng BAFN20IU31
BAFNIU20311 Mai Phước Khánh BAFN20IU31
BAFNIU20371 Lê Minh Nhật BAFN20IU31
BAFNIU20393 Nguyễn Thiện Phúc BAFN20IU31
BAFNIU20470 Đào Thanh Vy BAFN20IU31
BAFNIU20485 Nguyễn Mai Sinh BAFN20IU41
BEBEIU20027 Đào Ngọc Yến Khoa BEBE20IU21
BEBEIU20081 Dương Hữu Thanh Lâm BEBE20IU41
BEBEIU20175 Phạm Hoài Bảo BEBE20IU21
BTCEIU20032 Bùi Mai Thanh Vân BTCH20IU41
CECEIU20023 Lê Huỳnh Bá Vương CECE20IU41
IEIEIU20013 Mai Quang Thành Nhân IEIE20IU41
IEIEIU20030 Lê Nhật Tiến IEIE20IU41
IEIEIU20037 Chung Vũ Thúy Anh IEIE20IU31
IEIEIU20071 Lê Quang Nguyên IEIE20IU41
IEIEIU20091 Lê Tiến Thuận IEIE20IU41
IELSIU20094 Trần Ngọc Tuyết Anh IELS20IU41
IELSIU20137 Nguyễn Ngọc Khánh Ngân IELS20IU41
IELSIU20202 Hoàng Ngọc Tú IELS20IU41
IELSIU20222 Đào Thị Hạnh Xuân IELS20IU41
IELSIU20287 La Hạnh Dung IELS20IU31
ITITIU20178 Đinh Ngọc Đạt ITIT20IU41
BABAIU20040 Trần Ngọc Châu Giang BABA20IU42
BABAIU20073 Nguyễn Hiền Lương BABA20IU41
BABAIU20257 Phạm Nguyễn Phương Thùy BABA20IU41
BAFNIU20209 Huỳnh Tuần Nhật Huy BAFN20IU31
BEBEIU20111 Đỗ Phạm Tuấn Hưng BEBE20IU31
BEBEIU20221 Nguyễn Đỗ Kim Ngân BEBE20IU31
BTBCIU20002 Đoàn Hải Linh BTBC20IU41
BTBCIU20017 Phạm Ngọc Hân BTBC20IU41
BTBCIU20018 Nguyễn Ngọc Thu Hiền BTBC20IU41
BTBCIU20041 Lê Hồ Minh Quyên BTBC20IU41
BTBCIU20069 Lâm Quang Thiện BTBC20IU41



Mã SV Họ lót Tên Mã lớp
BTBTIU20004 Dương Tấn Đạt BTBT20IU41
BTBTIU20249 Nguyễn Thị Thảo Vy BTBT20IU41
ENENIU20027 Hoàng Bảo Nghi ENEL20IU41
ENENIU20056 Phạm Hồ Tú Uyên ENEL20IU41
ENENIU20100 Nguyễn Hoàng Phương Uyên ENEL20IU41
ENENIU20114 Nguyễn Bích Ngọc ENEL20IU21
ENENIU20176 Lê Bạch Thảo Nguyên ENEL20IU41
IELSIU20153 Võ Huỳnh Xuân Đông IELS20IU41
IELSIU20319 Hồ Quang Khang IELS20IU41
IELSIU20352 Huỳnh Thiệu Minh IELS20IU41
IELSIU20371 Trần Tiến Nhâm IELS20IU41
IELSIU20372 Phạm Thành Nhân IELS20IU41
IELSIU20375 Hồ Quỳnh Nhi IELS20IU41
IELSIU20436 Phan Trần Minh Toàn IELS20IU41
ITDSIU20077 Phan Đình Hữu Phúc ITDS20IU31
ITDSIU20095 Bùi Quang Khải ITDS20IU31
ITITIU20005 Nguyễn Duy Hải ITIT20IU41
ITITIU20118 Vũ Ngọc Thịnh ITIT20IU31
ITITIU20169 Lê Kỳ Quốc Bình ITIT20IU31
ITITIU20259 Trần Tuấn Nghiệp ITIT20IU41
ITITIU20276 Vũ Gia Phong ITIT20IU41
ITITIU20304 Lý Quang Thắng ITIT20IU31
ITITIU20323 Trần Nguyễn Minh Trân ITIT20IU41
ITITIU20335 Nguyễn Vân Trường ITIT20IU41
ITITIU20341 Lê Minh Tuấn ITIT20IU41
ITITIU20361 Nguyễn Xuân Bách ITIT20IU31
MAMAIU20013 Ngô Thiện Mỹ MAMA20IU31
SESEIU20009 Ma Đức Trung PHSE20IU41


